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TỈNH QUẢNG NGÃI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI  

UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi  
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Tây và Sơn Hà.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Trần Thị 
Hồng An  

11/12/1971   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Trực 
Cát, 
huyện 
Trực 
Ninh, 
tỉnh 
Nam 
Định 

Số 
18A7, tổ 
14, 
phường 
Láng 
Hạ, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
lịch sử, 
quan hệ 
quốc tế; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc sĩ 
quản trị 
kinh 
doanh - 
tiếng 
Anh; 
Tiếng 
Anh C 

Ủy viên Đảng 
đoàn, Phó Chủ 
tịch Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam 

Hội Chữ 
thập đỏ 
Việt 
Nam 

21/02/2002   Không Không 

2 
Đặng Ngọc 
Huy  

25/12/1975   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Vân 
Đình, 
huyện 
Ứng 
Hòa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Nhà 
khách 
T50, số 
142, 
đường 
Lê 
Trung 
Đình, 
thành 
phố 
Quảng 
Ngãi, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 
 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật kinh 
tế; Thạc 
sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 
cạnh 
tranh so 
sánh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc sĩ 
luật - 
tiếng 
Anh 

Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh 
ủy Quảng Ngãi 

Tỉnh ủy 
Quảng 
Ngãi 

31/8/2004    Không Không 

3 
Trần Thanh 
Sang  

29/12/1980   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đức 
Phong, 
huyện 
Mộ Đức, 
tỉnh 

Tổ dân 
phố 2, 
thị trấn 
Mộ Đức, 
huyện 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật hình 
sự 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Thẩm phán sơ cấp 
Tòa án nhân dân 
thị xã Đức Phổ, 
tỉnh Quảng Ngãi 

Tòa án 
nhân 
dân thị 
xã Đức 
Phổ, 

05/10/2010   Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Quảng 
Ngãi 

Mộ Đức, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

4 
Đinh Thị 
Hoa Sen  

12/5/1979   Nữ 
Việt 
Nam 

Co Không 

Xã Trà 
Thủy, 
huyện 
Trà 
Bồng, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Khu dân 
cư 14, 
tổ dân 
phố II, 
thị trấn 
Trà 
Xuân, 
huyện 
Trà 
Bồng, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
hóa học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
hóa hữu 
cơ 

Thạc 
sĩ 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Giáo viên, Tổ phó 
chuyên môn tổ 
Hóa - Sinh - Công 
nghệ, Trường 
Trung học phổ 
thông Trà Bồng, 
huyện Trà Bồng, 
tỉnh Quảng Ngãi 

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
Trà 
Bồng, 
huyện 
Trà 
Bồng, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

09/7/2009    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi  
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Lương Văn 
Hùng  

10/6/1976   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Quế 
Bình, 
huyện 
Hiệp 
Đức, 
tỉnh 
Quảng 
Nam 

Phòng 
509, 
chung 
cư Nam 
Cầu 
Tuyên 
Sơn, tổ 
dân phố 
10, 
phường 
Khuê 
Mỹ, 
quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 
phố Đà 
Nẵng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật 
hành 
chính 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban Cán 
sự đảng, Phó 
Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh 
Quảng Ngãi 

Tòa án 
nhân 
dân tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

01/8/2007    Không Không 

2 
Vũ Thị Liên 
Hương  

01/6/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bình 
Phước, 
huyện 
Bình 
Sơn, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Số 
138/3, 
đường 
Lê 
Trung 
Đình, tổ 
dân phố 
1, 
phường 
Nguyễn 
Nghiêm, 
thành 
phố 
Quảng 
Ngãi, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
hóa học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
hóa học 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng 
Trường Trung học 
phổ thông chuyên 
Lê Khiết, tỉnh 
Quảng Ngãi 

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
chuyên 
Lê Khiết, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

09/02/1999   Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Đinh Thị 
Phương 
Lan  

05/6/1976   Nữ 
Việt 
Nam 

Kor Không 

Xã Trà 
Thủy, 
huyện 
Trà 
Bồng, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Số 02, 
phố 
Hoàng 
Cầu, 
phường 
Ô Chợ 
Dừa, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
ngoại 
ngữ 
(tiếng 
Anh); 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
giáo dục 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử nhân 
tiếng 
Anh 

Ủy viên Thường 
trực Hội đồng Dân 
tộc của Quốc hội, 
Phó Chủ tịch 
Nhóm Đại biểu 
Quốc hội trẻ; Phó 
Chủ tịch Nhóm 
Nghị sĩ hữu nghị 
Việt Nam - 
Philippines 

Hội 
đồng 
Dân tộc 
của 
Quốc 
hội 

03/02/2008   
XII, 
XIII, 
XIV 

Không 

4 
Nguyễn 
Hồng Quân  

02/9/1989   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Hưng 
Lợi, 
huyện 
Hưng 
Nguyên, 
tỉnh 
Nghệ An 

Tổ dân 
phố 9, 
phường 
Quảng 
Phú, 
thành 
phố 
Quảng 
Ngãi, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
thể dục 
thể thao, 
giáo dục 
quốc 
phòng - 
an ninh 

Cử 
nhân 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Giáo viên; Tổ phó 
Tổ chuyên môn 
Thể dục và Giáo 
dục quốc phòng và 
An ninh, Trường 
Trung học phổ 
thông chuyên Lê 
Khiết, tỉnh Quảng 
Ngãi 

Trường 
Trung 
học phổ 
thông 
chuyên 
Lê Khiết, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

    Không Không 

5 
Nguyễn 
Thanh Tuấn  

10/8/1983   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bình 
Thạnh, 
huyện 
Bình 
Sơn, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Thôn 
Hải 
Ninh, xã 
Bình 
Thạnh, 
huyện 
Bình 
Sơn, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật hình 
sự và tố 
tụng 
hình sự 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Chi ủy viên Chi bộ, 
Thẩm phán sơ cấp 
Tòa án nhân dân 
thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

Tòa án 
nhân 
dân 
thành 
phố 
Quảng 
Ngãi, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/10/2010   Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi  
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Đức Phổ và các huyện: Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long.  
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Đinh Thị 
Bình  

26/10/1974   Nữ 
Việt 
Nam 

Hre Không 

Xã Long 
Sơn, 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Thôn 
Ba, xã 
Long 
Hiệp, 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
nông 
học 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Huyện ủy viên, 
Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện, 
Trưởng Ban Pháp 
chế Hội đồng nhân 
dân huyện, Chủ 
tịch Công đoàn 
Khối dân vận 
huyện Minh Long, 
tỉnh Quảng Ngãi 

Hội 
Nông 
dân 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

03/02/2000   Không 

Huyện 
Minh 
Long 
(tỉnh 
Quảng 
Ngãi) 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

2 
Đinh Thị 
Nghiêng  

30/10/1979   Nữ 
Việt 
Nam 

Hre Không 

Xã Long 
Môn, 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Thôn 
Thượng 
Đố, xã 
Thanh 
An, 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 
học 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Bí thư Chi bộ 
Nông dân - Phụ 
nữ, Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ 
nữ huyện Minh 
Long, tỉnh Quảng 
Ngãi 

Hội Liên 
hiệp phụ 
nữ 
huyện 
Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

01/10/2001   Không Không 

3 
Trần Quang 
Phương  

06/5/1961   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Phổ 
Vinh, thị 
xã Đức 
Phổ, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Số 315, 
Lê 
Quảng 
Chí, tổ 
79, 
phường 
Hòa 
Xuân, 
quận 
Cẩm Lệ, 
thành 
phố Đà 
Nẵng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xây 
dựng 
Đảng và 
Chính 
quyền 
nhà 
nước 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp  

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng; Ủy viên 
Quân ủy Trung 
ương; Thượng 
tướng, Phó Chủ 
nhiệm Tổng cục 
Chính trị Quân đội 
nhân dân Việt 
Nam; Ủy viên 
Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; Ủy viên 

Tổng 
cục 
Chính trị 
Quân 
đội nhân 
dân Việt 
Nam, Bộ 
Quốc 
phòng 

12/4/1982    Không 

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi 
nhiệm 
kỳ 
2006-
2011 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Hội đồng công tác 
quần chúng Trung 
ương; Ủy viên Ủy 
ban Quốc gia về 
Thanh niên Việt 
Nam 

4 
Huỳnh Thị 
Ánh Sương  

16/6/1976   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Phổ 
Nhơn, 
thị xã 
Đức 
Phổ, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Số 
363/107, 
đường 
Nguyễn 
Trãi, tổ 
dân phố 
4, 
phường 
Quảng 
Phú, 
thành 
phố 
Quảng 
Ngãi, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
Anh 
văn, 
hành 
chính; 
Thạc sĩ 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử nhân 
tiếng 
Anh; 
Pháp B 

Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Huyện ủy Minh 
Long, tỉnh Quảng 
Ngãi 

Huyện 
ủy Minh 
Long, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

11/10/2001   Không 

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

 
 


